ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn 6
Thời gian làm bài: 90 phút; không kể thời gian giao đề.
(Đề kiểm tra có 02 trang)





Phần I. Đọc - hiểu (6,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện yêu cầu:
Anh Cút lủi
(trích)
Chương trình xây dựng nhà cửa của Cun Cút khá quy mô và tỉ mỉ [...]. Đến lúc phải bắt tay vào việc. Nhưng chợt Cun Cút lại nghĩ: “Gì mà phải vội! Ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng chẳng sao. Hôm nay là tiết xuân, phải đi chơi một vòng đã”.[...] Hôm sau Cun Cút lại bắt tay vào việc. Nhưng lại chợt nghĩ: “Gì mà phải vội! Ngày mai rồi sẽ bắt đầu cũng được chứ sao! Đêm qua phải lủi mấy lần mệt quá! Hôm nay phải nghỉ cái đã, nhất là phải ngủ thêm một giấc. Không có gì tốt cho sức khỏe bằng một giấc ngủ ngon. Đó chính là lời của bác sĩ giỏi nói với ta như vậy”.
	Cun Cút chui vào bụi, ngủ gà ngủ gật. Một ngày nữa đã trôi qua.
Hôm sau Cun Cút lại định bắt tay vào việc nhưng lại chợt nghĩ phải đến gặp bọn Vạc hỏi chúng xem môi ngày đã ăn hết bao nhiêu cua với ốc. Vạc sinh nghi rằng Cun Cút muốn giật phần ăn của mình. Chúng nện cho Cun Cút một trận. Cun Cút bị mất mấy cái lông đuôi. Một ngày lại trôi qua...
Và cứ thế ngày nào Cun Cút cũng muốn bắt đầu, nhưng rồi cũng có lí do để hoãn việc, lúc thì thấy đau đầu, lúc thì chóng mặt, lúc thì nắng gắt quá, lúc thì sẽ có cơn mưa... [...] Chương trình xây dựng từ mùa này đến mùa khác, từ năm này đến năm khác vẫn còn nằm trong dự định. [...] Cun Cút có nhiều lí do để lùi việc làm nhà. Mãi cho đến ngày nay, tuy nguyên liệu tràn đầy, Cun Cút vân phải chui bờ, ở bụi cũng vì lười biếng.
( Truyện đồng thoại Võ Quảng, NXB Kim Đồng, 2020, tr.46-52)
1. [bookmark: bookmark0]Lựa chọn đáp án đúng cho các câu hỏi từ 1 đến 8:
Câu 1. Văn bản trên được kể bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ mấy? Ai là người kể chuyện?
A. [bookmark: bookmark1]Ngôi thứ nhất, tác giả là người kể chuyện.
B. [bookmark: bookmark2]Ngôi thứ hai, tác giả là người kể chuyện.
C. [bookmark: bookmark3]Ngôi thứ ba, người kể chuyện giấu mình.
D. [bookmark: bookmark4]Ngôi thứ nhất, nhân vật “tôi” là người kể chuyện.
Câu 2. Trong câu: Chương trình xây dựng nhà cửa của Cun Cút khá quy mô và tỉ mỉ có bao nhiêu từ phức?
A. [bookmark: bookmark5]Ba từ.	B. Bốn từ.	C. Năm từ.	D. Sáu từ.
Câu 3: Trong đoạn trích trên, đâu không phải là lí do khiến Cun Cút trì hoãn việc làm nhà?
A. [bookmark: bookmark6]Do thiếu nguyên liệu để làm nhà.
B. [bookmark: bookmark7]Do thời tiết xuân quá đẹp nên Cun Cút phải đi chơi.
C. [bookmark: bookmark8]Do Cun Cút bị đau đầu, chóng mặt.
D. [bookmark: bookmark9]Do Cun Cút phải đi trò chuyện với bọn Vạc.
Câu 4: Câu thành ngữ, tục ngữ nào diễn tả đúng về tính cách nhân vật Cun Cút?
A. [bookmark: bookmark10]Cần cù bù thông minh.
B. [bookmark: bookmark11]Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững.
C. [bookmark: bookmark12]Ăn không ngồi rồi.
D. [bookmark: bookmark13]Có cứng mới đứng được đầu gió.
Câu 5: Dòng nào sau đây nêu đúng nhất chủ đề của truyện “Anh Cút lủi”?
A. [bookmark: bookmark14]Truyện ca ngợi đức tính nhìn xa trông rộng.
B. [bookmark: bookmark15]Truyện ca ngợi đức tính hòa đồng, năng động.
C. [bookmark: bookmark16]Truyện phê phán tính ham ăn, lười làm.
D. [bookmark: bookmark17]Truyện phê phán tính lười biếng, hay trì hoãn.
Câu 6. Thái độ của người kể chuyện với nhân vật Cun Cút:
A. [bookmark: bookmark18]Thông cảm, đồng tình với những lí do mà Cun Cút đưa ra.
B. [bookmark: bookmark19]Lo lắng, quan tâm với những khó khăn mà Cun Cút sẽ gặp phải.
C. [bookmark: bookmark20]Không đồng tình với suy nghĩ và hành động của Cun Cút.
D. [bookmark: bookmark21]Lên án, phê phán gay gắt những hành vi sai trái, thiếu đạo đức của Cun Cút.
Câu 7: Tác dụng của dấu ngoặc kép trong đoạn trích trên?
A. [bookmark: bookmark22]Đánh dấu từ ngữ được dùng với ý nghĩa đặc biệt.
B. [bookmark: bookmark23]Trích dẫn một ý kiến, nhận định, danh ngôn.
C. [bookmark: bookmark24]Trích dẫn lời nói, ý nghĩ trực tiếp của nhân vật.
D. [bookmark: bookmark25]Đánh dấu tên riêng của các nhân vật.
Câu 8: Đặc điểm của nhân vật Cun Cút được xây dựng thông qua các yếu tố nào?
A. [bookmark: bookmark26]Ngôn ngữ đối thoại, độc thoại nội tâm.
B. [bookmark: bookmark27]Thế giới nội tâm, các từ ngữ miêu tả.
C. [bookmark: bookmark28]Hành động, ngôn ngữ, thế giới nội tâm.
D. [bookmark: bookmark29]Ngoại hình, lời đánh giá của nhân vật khác.
2. [bookmark: bookmark30]Trả lời các câu hỏi:
Câu 9. Sau khi đọc truyện “Anh Cút lủi” em có cảm nhận gì về nhân vật Cun Cút?
( Viết khoảng 3 - 5 câu)
Câu 10. Nêu bài học cuộc sống mà em rút ra từ truyện “Anh Cút lủi”.
( Viết khoảng 3 - 5 câu)
Phần II. Viết (4,0 điểm)
Trong cuộc sống, có những trải nghiệm mang đến cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc hay sự tự hào. Em hãy viết bài văn để kể lại trải nghiệm đó.
-----------HẾT -----------
(Học sinh không sử dụng tài liệu, cán bộ coi kiếm tra không giải thích gì thêm)
Trang #/2

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ I NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Ngữ văn - Lớp 6
Thời gian làm bài 90 phút không kể giao đề
(Hướng dẫn chấm có 01 trang)
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	C
	0,5

	
	2
	C
	0,5

	
	3
	A
	0,5

	
	4
	C
	0,5

	
	5
	D
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	C
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	· HS thể hiện được cảm nhận của mình về nhân vật Cun Cút.
· Cần đạt được yêu cầu sau:
+ Hình thức: Khoảng 3-5 câu.
+ Nội dung: Chỉ ra được đặc điểm tính cách: Ham chơi, lười biếng, thích trì hoãn công việc... ở nhân vật Cun Cút.
	1,0

	
	10
	- HS nêu được bài học cuộc sống rút ra từ truyện “Anh Cút lủi
GV chấm linh hoạt, HS có thể có nhiều cách diễn đạt khác nhau nhưng phải phù hợp và gắn liền với nội dung câu chuyện.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	1. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự gồm 3 phần: Mở bài, thân bài, kết bài.
	0,25

	
	
	2. Xác định đúng yêu cầu của đề.
Kể lại một trải nghiệm mang lại niềm vui, hạnh phúc hay sự tự hào.
	0,25

	
	
	3. Đảm bảo nội dung của một bài văn kể lại một trải nghiệm:
HS kể lại trải nghiệm đáng nhớ của bản thân theo nhiều cách, nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
· Sử dụng ngôi kể thứ nhất.
· Giới thiệu được trải nghiệm mang lại cho bản thân niềm vui, hạnh phúc hay sự tự hào.
· Trình bày chi tiết về thời gian, không gian, hoàn cảnh xảy ra câu chuyện.
· Trình bày chi tiết những nhân vật liên quan.
· Kể các sự việc theo trình tự hợp lý, rõ ràng.
· Kết hợp kể, miêu tả và biểu cảm.
· Nêu ý nghĩa của trải nghiệm đối với bản thân.
	3,0

	
	
	4. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
	0,25

	
	
	5. Sáng tạo: Lời kể sinh động, sáng tạo; bài viết lôi cuốn, hấp dẫn.
	0,25


 Giáo viên: Vũ Thanh Bình
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